  UBND QUẬN HỒNG BÀNG  
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2021 – 2022. Môn : GDCD 6
	Cấp độ Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Tự lập
	Ý nghĩa của tự lập
	
	Hành vi, câu nói thể hiện sự tự lập
	
	
	Nêu nhận xét, đánh giá của bản thân
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	1
0,4
4%
	
	2
0,8
8%
	
	
	1
1,0
10%
	
	
	4
2,2
22%

	Tự nhận thức bản thân
	
	Cách tự nhận thức bản thân
	
	
	Đánh giá, nhận xét ý kiến
	
	
	Đưa ra cách xử lí vấn đề
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	
	1
2,5
25%
	
	
	1
0,4
4%
	
	
	1
0,5
5%
	3
3,4
34%

	Tôn trọng sự thật
	Cách tôn trọng sự thật
	
	
	Hành vi nói về tôn trọng sự thật
	Đánh giá, nhận xét ý kiến
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	1
0,4
4%
	
	
	1
2,0
20%
	1
0,4
4%
	
	
	
	3
2,8
28%

	Yêu thương con người
	Ý nghĩa, biểu hiện của yêu thương con người
	
	Câu nói thể hiện yêu thương con người
	
	
	
	Chọn cách ứng xử phù hợp
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	2
0,8
8%
	
	1
0,4
4%
	
	
	
	1
0,4
4%
	
	4
1,6
16%

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	4
1,6
16%
	1
2,5
25%
	3
1,2
12%
	1
2,0
20%
	2
0,8
8%
	1
1,0
10%
	1
0,4
4%
	1
0,5
5%
	

	Tổng số câu 
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
	5

4,1

40%
	4

3,2

32%
	3

1,8

18%
	2

0,9

9%
	Tổng số câu 19
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%



[bookmark: _Hlk89858153]NGƯỜI RA ĐỀ			TT CHUYÊN MÔN		         BAN GIÁM HIỆU



Nguyễn Ngọc Mai			   Lê Thị Nam Hải			   Cao Thị Hằng
 





























  UBND QUẬN HỒNG BÀNG 
TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN 					
                                                                                                                            
BIẾU ĐIỂM, HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn : Giáo dục công dân 6
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm).
Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	A
	B


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm).
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	
1
	 4 hành vi thể hiện việc tôn trọng sự thật:
- Tự giác nhận lỗi khi mắc khuyết điểm
- Dám chỉ ra việc làm sai trái của người khác.
- Không bao che lỗi lầm của bạn.
- Không nói dối ông bà, cha mẹ, thầy cô.
	
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	2
	* Cách tự nhận thức bản thân
- Tự suy nghĩ, phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, sở thích, tính cách của bản thân.
- So sánh những nhận xét, đánh giá của người khác về mình với tự nhận xét, tự đánh giá của bản thân.
- So sánh mình với những tấm gương tốt, việc tốt để thấy mình cần phát huy và cần cố gắng điều gì.
- Lập kế hoạch phát huy ưu điểm và sửa chữa nhược điểm của bản thân.
	2,5đ

	3
	 Em không đồng ý với hành vi của Trung. Điều này cho thấy Trung là người thiếu tự lập.
Trung đã lớn, bạn cần phải tự giải quyết những công việc của bản thân mình. Trung nên đặt báo thức để dậy đi học và tự soạn sách vở thay vì ỷ lại vào mẹ. 
	0,5đ

0,5đ

	4
	Nếu là nhóm trưởng khi nghe xong ý kiến của Ly, em sẽ giải thích cho bạn hiểu cần nghe người khác nhận xét về mình để tự mình so sánh, xem xét lại bản thân. Người khen ta đúng là bạn của ta, người chê ta đúng chính là thầy của ta đó.
	0,5đ


--- Hết ---







  UBND QUẬN HỒNG BÀNG 
TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN
                                                                                                                        
       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Giáo dục công dân 6
Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề.
Lưu ý: - Đề kiểm tra có 02 trang.
- Học sinh làm bài trên tờ giấy thi
Chọn một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng và ghi vào bài làm của em.
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm; mỗi câu đúng 0,4 điểm).
1. Người có tính tự lập sẽ 
A. thành công trong công việc, cuộc sống.	
B. gắn kết con người với con người.		
C. mang lại niềm vui, sự tin tưởng vào bản thân.		
D. giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.
2. Yêu thương con người có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp con người sống mạnh mẽ, vững vàng hơn.			
B. Giúp con người có thêm động lực vượt qua khó khăn.
C. Giúp con người bình tĩnh, tự tin hơn trong cuộc sống.
D. Giúp con người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
3. Biểu hiện của tình yêu thương con người thể hiện ở
A. sự tự giác, trách nhiệm.				B. sự trung thực, tự trọng		
C. sự đồng cảm, sẻ chia.				D. sự tự tin, chân thành
4. Chúng ta cần làm gì để thực hiện tôn trọng sự thật?
A. Luôn nói thật với thầy cô, bạn bè với thái độ thẳng thắn. 
B. Nên nói giảm, nói tránh để không mất lòng mọi người. 		
C. Nên nói quá sự việc để tạo ấn tượng cho mọi người. 		
D. Luôn nói thật với mọi người với thái độ tinh tế, khéo léo.
5. Câu “Tự lực cánh sinh” nói về đức tính nào của con người?
A. Kiên trì		B. Siêng năng 		C. Chăm chỉ		D. Tự lập
6. Câu tục ngữ nào sau đây nói về yêu thương con người?
A. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.	B. Một lần bất tín, vạn lần bất tin.
C. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.		D. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
7. Hành vi nào sau đây không thể hiện sự tự lập?
	A. Tự tin thuyết trình trước các bạn.

	B. Chỉ dọn phòng khi mẹ nhắc nhở.	

	C. Tự làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

	D. Xây dựng kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra.


8. Em không đồng ý với quan điểm nào sau đây khi nói về tôn trọng sự thật?
A. Chỉ những người làm trái đạo đức mới phải tôn trọng sự thật.                                    
B. Tôn trọng sự thật sẽ giúp chúng ta tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp.            
C. Tôn trọng sự thật giúp con người nâng cao phẩm giá của bản thân.
D. Tôn trọng sự thật giúp cho chúng ta được mọi người yêu mến.
9. Có ý kiến cho rằng: nếu nói ra điểm yếu của mình là vạch áo cho người xem lưng. Em có suy nghĩ như thế nào về ý kiến này? 
A. Em không đồng ý. Vì khi biết được điểm yếu của mình ta sẽ có cách khắc phục.
B. Em đồng ý với ý trên. Vì khi nói ra nhược điểm của mình sẽ bị mọi người phê bình.
C. Em đồng ý với ý trên. Vì khi nói ra nhược điểm của mình sẽ bị mọi người chê cười.
D. Em không đồng ý. Vì mọi người đều có quyền nhận xét, phê bình về người khác.
10. Nhà trường phát động phong trào tặng quần áo cho các bạn nhỏ vùng cao, trong khi các bạn đều hào hứng tham gia thì Trang chỉ ủng hộ những bộ quần áo đã cũ, rách. Nếu là lớp trưởng lớp Trang, em sẽ làm gì?
A. Phê bình Trang trước lớp với thái độ gay gắt.
B. Giải thích cho Trang hiểu ý nghĩa của hoạt động này.
C. Yêu cầu Trang phải quyên góp thêm vật dụng khác.
D. Thông báo với cô giáo chủ nhiệm về sự việc này.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm).
Câu 1 (2,0 điểm). Hãy tìm 4 hành vi thể hiện việc tôn trọng sự thật.
Câu 2 (2,5 điểm). Hãy trình bày cách tự nhận thức đúng về bản thân.
Câu 3 (1,0 điểm). Trung năm nay học lớp 8. Mỗi sáng, mẹ đều phải gọi Trung dậy và soạn sách vở cho bạn đi học. Em có nhận xét gì về hành vi của Trung?
Câu 4 (0,5 điểm). Trong giờ thảo luận nhóm bàn về cách tự nhận thức bản thân, Ly cho rằng: khi tự nhận thức về mình, không nên nghe người khác nhận xét. Chỉ cần mình tự bản thân mình đánh giá là được. Nếu là nhóm trưởng, khi nghe xong ý kiến của Ly, em sẽ làm gì?
--- Hết đề ---

